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BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày …../……/2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	1
	Cây trầu bà leo cột
	cây
	10
	
	

	2
	Cây cọ lớn
	cây
	14
	
	

	3
	Cây trầu bà lớn
	cây
	8
	
	

	4
	Cây mật cật
	cây
	28
	
	

	6
	Cây tỉ phú
	cây
	12
	
	

	7
	Cây hồng môn lớn
	cây
	9
	
	

	8
	Cây lan ý
	cây
	8
	
	

	9
	Cây đế xanh lớn
	cây
	4
	
	

	10
	Cây kim phát tài
	cây
	1
	
	

	11
	Cây mai tiểu thơ
	cây
	4
	
	

	12
	Cây hồng môn nhỏ
	cây
	12
	
	

	13
	Cây cau tiểu trâm
	cây
	6
	
	

	14
	Cây trạng nguyên
	cây
	12
	
	

	15
	Cây vạn lộc nhỏ
	cây
	15
	
	

	16
	Cây ngọc ngân lớn
	cây
	2
	
	

	17
	Cây phú quý nhỏ
	cây
	18
	
	

	18
	Cây ngọc ngân nhỏ
	cây
	6
	
	

	19
	Cây xương rồng kim hổ
	cây
	6
	
	

	20
	Cây sen đá
	cây
	24
	
	

	21
	Hoa sống đời
	cây
	4
	
	

	22
	Hoa cúc bi
	cây
	4
	
	

	23
	Hoa cúc lớn
	cây
	4
	
	

	24
	Hoa cúc Nữ hoàng
	cây
	4
	
	

	25
	Hoa hồng
	cây
	4
	
	

	26
	Lan ý thủy canh
	cây
	4
	
	

	27
	Cây nhỏ các loại (thủy canh) phát tài búp sen trong nước
	cây
	80
	
	

	28
	Cây phát tài nước
	cây
	36
	
	

	29
	Cây trầu bà nhỏ
	cây
	10
	
	

	30
	Cây vạn lộc thủy canh
	cây 
	10
	
	

	31
	Cỏ nhung
	m2
	350
	
	

	32
	Cây lá gấm
	cây
	50
	
	

	33
	Cây Cẩm thạch
	cây
	200
	
	

	34
	Cây mắt nai
	cây
	150
	
	

	35
	Hoa chiều tím
	cây
	300
	
	

	36
	Hoa trang hồng
	cây
	300
	
	

	37
	Hoa trang Thái
	cây
	120
	
	

	38
	Hoa dừa cạn
	cây
	20
	
	

	39
	Hoa lài tây
	cây
	130
	
	

	40
	Cây kim đồng
	cây
	120
	
	

	41
	Lá màu
	cây
	100
	
	

	42
	Dứa vạn phát
	cây
	100
	
	

	43
	Hoa quỳnh anh
	cây
	100
	
	

	44
	Hoa hồng lửa lớn
	cây
	20
	
	

	45
	Hoa cúc nhám
	cây
	50
	
	

	46
	Hoa sao nháy
	cây
	50
	
	

	47
	Hoa cúc duyên
	cây
	100
	
	

	48
	Công dọn mặt bằng, cải tạo sân vườn lầu 4
	trọn gói
	1
	
	

	49
	Tro trấu
	bao
	400
	
	

	50
	Đất sạch trồng cây
	bao
	200
	
	

	51
	Chậu trồng cây
	cái
	30
	
	

	52
	Phân bón
	kg
	100
	
	


Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo thư mời chào giá.
Báo giá này có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký.
	
	
	Ngày … tháng …. năm 2021
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)





